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1 2256203041499 Nguyễn Phúc Đức 15/01/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

2 2256203041500 Nguyễn Chiến Hữu 08/10/2007 8.3 6.2 8.8 5.7 8.7 7.4 Khá

3 2256203041501 Trương Văn Ngoan 18/03/2007 8.6 6.8 8.6 6.1 8.8 7.7 Khá

4 2256203041503 Trần Văn Nguyện 21/09/2007 8.3 9.1 9.3 6.6 7.8 8.2 Giỏi

5 2256203041504 Hà Nguyễn Nhu 30/07/2007 8.6 6.5 8.2 5.8 8.8 7.5 Khá

6 2256203041505 Huỳnh Văn Nhựt 19/07/2007 9.2 8.4 8.7 6.4 7.8 8.0 Giỏi

7 2256203041506 Nguyễn Văn Nhựt 23/06/2007 7.8 6.6 9.1 6.2 9.1 7.7 Khá

8 2256203041508 Nguyễn Thị Kim Thơ 20/03/2007 8.7 9.3 9.1 6.8 9.3 8.7 Giỏi

9 2256203041509 Hà Trung Tín 30/11/2007 9.1 6.1 7.4 5.8 7.1 6.9 Trung bình

10 2256203041510 Đặng Tâm Chánh 12/02/2004 9.5 9.5 9.5 8.3 9.2 9.2 Xuất sắc
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